
TT Đơn vị, hộ kinh doanh Biển số Loại xe Số ghế Năm SX Ngày cấp
Ngày hết 

hạn

1 HTX vận tải Bình Minh 35H-026.42 Ford 16 2017 02/04/2024 02/04/2031

2 HTX vận tải Bình Minh 35E-004.69 Ford 16 2024 05/04/2024 05/04/2028

3 HTX vận tải Hoa Lư Ninh Bình 35H-028.63 Thaco 20 2024 06/04/2024 06/04/2031

4 Công ty TNHH MTV Hải Thắng 35B-000.96 Samco 29 2011 10/04/2024 26/05/2027

5 HTX vận tải Bình Minh 35E-006.46 Ford 16 2016 10/04/2024 10/04/2031

6 HTX vận tải Bình Minh 35H-030.98 Ford 16 2024 12/04/2024 12/04/2031

7 HTX vận tải Bình Minh 35G-001.30 Ford 16 2024 12/04/2024 12/04/2031

8 HTX dịch vụ vận tải Quang Trung 35B-013.50 Thaco 47 2018 15/04/2024 02/07/2026

9 HKD NGUYỄN CÔNG CƯỜNG 35F-000.88 Ford 16 2017 15/04/2024 14/04/2031

10 HTX vận tải Hoa Lư Ninh Bình 35H-028.77 Ford 10 2019 20/04/2024 20/04/2031

11 HTX vận tải Bình Minh 35H-029.99 Ford 16 2016 23/04/2024 23/04/2028

12 HTX vận tải Bình Minh 35G-001.04 Ford 16 2016 22/04/2024 22/04/2028

13 HTX vận tải Bình Minh 35E-005.52 Ford 16 2018 24/04/2024 24/04/2028

14 HTX vận tải Bình Minh 35F-002.44 Thaco 29 2014 24/04/2024 24/04/2028

15

Công ty TNHH DV DL &VT Linh 

Liên
35G-001.39 Thaco 47 2017 24/04/2024 23/04/2031

16 HTX vận tải Bình Minh 35E-006.27 County 29 2013 23/04/2024 23/04/2028

17 HTX vận tải Hoa Lư Ninh Bình 35F-004.87 Ford 10 2024 25/04/2024 25/04/2031

18 HTX vận tải Bình Minh 17B-012.78 Samco 30 2007 26/04/2024 31/03/2027

19 HTX vận tải Bình Minh 35H-006.21 Ford 16 2024 26/04/2024 26/04/2031

20

Công ty TNHH TM&DV VT 

Trường Giang
35H-030.54 Transinco 34 2016 26/04/2024 26/04/2031

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH PHƢƠNG TIỆN ĐƢỢC CẤP PHÙ HIỆU XE HỢP ĐỒNG

TỪ NGÀY 01/4/2024 ĐẾN 30/4/2024

(Kèm theo Công văn số        /SGTVT-VT ngày     /5/2024 của SGTVT Ninh Bình)
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